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CHẾ ĐỘ NHUẬT BÚT PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Đăk Nông)


A. NHUẬN BÚT THỜI SỰ PHÁT THANH

		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Tin ngắn

		Tin

		APT1

		15.000 đ

		17.000 đ

		20.000 đ

		30.000 đ

		45.000 đ

		



		Tin bình

		Tin

		APT2

		15.000 đ

		20.000 đ

		25.000 đ

		30.000 đ

		45.000 đ

		



		Tin thu thanh

		Tin

		APT3

		30.000 đ

		40.000 đ

		50.000 đ

		65.000 đ

		85.000 đ

		



		Tin điện thoại

		Tin

		APT4

		20.000 đ

		30.000 đ

		50.000 đ

		65.000 đ

		85.000 đ

		



		Tin tổng hợp

		Tin

		APT5

		30.000 đ

		40.000 đ

		50.000 đ

		60.000 đ

		80.000 đ

		



		Tin tường thuật

		Tin

		APT6

		40.000 đ

		50.000 đ

		60.000 đ

		75.000 đ

		100.000 đ

		



		Phát biểu: - Thực hiện


                 - Nhân vật

		Phát biểu

		APT7.1


APT7.2

		15.000 đ


50.000 đ

		20.000 đ


100.000 đ

		25.000 đ


150.000 đ

		30.000 đ

		40.000 đ

		



		Phỏng vấn: - Thực hiện


                 - Nhân vật

		PV

		APT8.1


APT8.2

		30.000 đ


50.000 đ

		50.000 đ


100.000 đ

		70.000 đ


150.000 đ

		

		

		



		Phỏng vấn người nước ngoài


- Thực hiện


- Nhân vật

		PV

		APT9.1


APT9.2

		50.000 đ


50.000 đ

		70.000 đ


100.000 đ

		100.000 đ


150.000 đ

		

		

		



		Tọa đàm

		CT30'

		APT10

		200.000 đ

		300.000 đ

		400.000 đ

		500.000 đ

		600.000 đ

		Cả kíp (Gồm Kỹ thuật, QL, HC)



		Người tốt, việc tốt

		(Mẫu chuyện)

		APT11

		40.000 đ

		60.000 đ

		80.000 đ

		105.000 đ

		135.000 đ

		



		Bài phản ảnh

		Bài

		APT12

		50.000 đ

		60.000 đ

		80.000 đ

		105.000 đ

		135.000 đ

		



		Phóng sự thu thanh


Phóng viên tự trình bày

		Bài

		APT13.1


APT13.2

		100.000 đ


20.000 đ

		120.000 đ


30.000 đ

		150.000 đ


40.000 đ

		195.000 đ

		255.000 đ

		



		Phóng sự điều tra


Phóng viên tự trình bày

		Bài

		APT14.1APT14.2

		150.000 đ


20.000 đ

		170.000 đ


30.000 đ

		200.000 đ


40.000 đ

		260.000 đ

		340.000 đ

		



		Ghi nhanh thu thanh


Phóng viên tự trình bày

		Bài

		APT15.1


APT15.2

		50.000 đ


20.000 đ

		60.000 đ


30.000 đ

		80.000 đ


40.000 đ

		105.000 đ

		135.000 đ

		



		Ký báo chí, bút ký, tuỳ bút

		Bài

		APT16

		80.000 đ

		95.000 đ

		110.000 đ

		150.000 đ

		180.000 đ

		



		Điểm tuần. 

Điểm báo.

		CT 5-7'

		APT17

		40.000 đ

		50.000 đ

		60.000 đ

		75.000 đ

		100.000 đ

		



		Bình luận

		Bài

		APT18

		50.000 đ

		60.000 đ

		70.000 đ

		90.000 đ

		120.000 đ

		



		Chuyên luận

		Bài

		APT19

		80.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		150.000 đ

		180.000 đ

		



		Nghiên cứu phê bình

		Bài

		APT20

		90.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		180.000 đ

		220.000 đ

		



		Câu chuyện truyền thanh

		30'

		APT21

		200.000 đ

		250.000 đ

		300.000 đ

		400.000 đ

		500.000 đ

		



		Khách mời phòng thu

		Người

		APT22

		50.000 đ

		100.000 đ

		

		

		

		



		Đạo diễn

		Người

		APT23

		30.000 đ

		35.000 đ

		45.000 đ

		60.000 đ

		70.000 đ

		



		Khai thác trên báo, sách


Tin


Bài

		Tin


Bài

		APT24.1


APT24.2

		Từ 10 đến 20% giá trị

		Tất cả các thể loại dùng cho thời sự



		Cạc chuyên mục, cạc giới thiệu chương trình…

		Cạc

		APT25

		20.000 đ

		30.000 đ

		

		

		

		



		Thực hiện chương trình trực tiếp

		CT


1 buổi

		APT26

		500.000 đ

		1.000.000 đ

		1.500.000 đ

		

		

		Cả kíp (Gồm cả khối Kỹ thuật + QL + Hành chính)



		Đạo diễn, kiểm thính chương trình

		Người

		APT27

		25.000 đ

		30.000 đ

		40.000 đ

		55.000 đ

		70.000 đ

		



		Phát thanh viên

		CT

		APT28

		30.000 đ

		Thuê ngoài





B. NHUẬN BÚT TRUYỀN HÌNH

		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Tin hình

		Tin

		BTH1

		25.000 đ

		30.000 đ

		40.000 đ

		50.000 đ

		55.000 đ

		



		Tin ảnh

		Tin

		BTH2

		20.000 đ

		25.000 đ

		30.000 đ

		35.000 đ

		50.000 đ

		



		Tin lời

		Tin

		BTH3

		15.000 đ

		20.000 đ

		25.000 đ

		30.000 đ

		40.000 đ

		



		Tin khai thác trong nước

		Tin

		BTH4

		10.000 đ

		15.000 đ

		20.000 đ

		25.000 đ

		30.000 đ

		Nước ngoài 50%



		Điểm tin, điểm báo

		CT 5'

		BTH5

		60.000 đ

		80.000 đ

		100.000 đ

		120.000 đ

		150.000 đ

		



		Phỏng vấn

		Phỏng vấn

		BTH6

		80.000 đ

		100.000 đ

		120.000 đ

		140.000 đ

		160.000 đ

		



		Phát biểu

		Phát biểu

		BTH7

		40.000 đ

		60.000 đ

		80.000 đ

		100.000 đ

		120.000 đ

		



		Ghi nhanh

		Ghi nhanh

		BTH8

		120.000 đ

		160.000 đ

		190.000 đ

		230.000 đ

		270.000 đ

		



		Phóng sự chân dung

		P/sự

		BTH9

		100.000 đ

		130.000 đ

		160.000 đ

		190.000 đ

		230.000 đ

		



		Phóng sự điều tra

		<=10'

		BTH10

		40.000đ/1'

		48.000đ/1'

		60.000đ/1'

		65.000đ/1'

		70.000đ/1'

		



		Phóng sự

		PS

		BTH11

		250.000 đ

		300.000 đ

		360.000 đ

		420.000 đ

		500.000 đ

		



		Phim tài liệu

		Phim

		BTH12

		60.000đ/1'

		70.000đ/1'

		80.000đ/1'

		

		

		Cả kíp (Gồm cả khối Kỹ thuật, Quản lý, Hành chính)



		Đối thoại truyền hình, Tọa đàm

		CT 45'

		BTH13

		40.000đ/1'

		50.000đ/1'

		60.000đ/1'

		

		

		



		Truyền hình trực tiếp

		Buổi

		BTH14

		1.000.000/CT

		2.000.000/CT

		3.000.000/CT

		

		

		



		Chương trình khoa giáo

		15' - 20'

		BTH15

		40.000đ/1'

		50.000đ/1'

		60.000đ/1'

		

		

		



		SX cạc: cạc hiệu, giới thiệu phim

		Cạc

		BTH16

		50.000đ/cái

		100.000đ/cái

		150.000đ/cái

		

		

		



		SX cạc khẩu hiệu

		Cạc

		BTH17

		20.000đ/cái

		40.000đ/cái

		60.000đ/cái

		

		

		



		Khách mời tham gia các chương trình phỏng vấn, phát biểu, đối thoại trực tiếp, tọa đàm, khoa giáo

		Khách mời

		BTH18

		50.000đ/CT

		100.000đ/CT

		

		

		

		



		Phát thanh viên

		CT

		BTH19

		

		20.000 đ

		40.000 đ

		

		

		Thuê ngoài





C. NHUẬN BÚT VĂN NGHỆ

I. Sân khấu


1. Kịch sân khấu phát thanh:


		Tác giả - thực hiện

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Kịch bản

		30'

		CSK1

		160.000 đ

		190.000 đ

		240.000 đ

		290.000 đ

		345.000 đ

		Thời lượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn căn cứ vào blok 30' để tính



		Kịch bản

		15'

		CSK2

		120.000 đ

		145.000 đ

		180.000 đ

		215.000 đ

		260.000 đ

		



		Vai diễn nhân vật kịch (mỗi vai)

		Vai

		CSK3

		35.000 đ

		45.000 đ

		60.000 đ

		80.000 đ

		100.000 đ

		



		Vai phụ (Dẫn truyện)

		Người

		CSK4

		Được hưởng từ 40 - 60% vai chính

		





		Chịu trách nhiệm

		Người

		CSK5

		30.000 đ

		45.000 đ

		60.000 đ

		80.000 đ

		100.000 đ

		



		Đạo diễn

		Người

		CSK6

		Được hưởng từ 50 - 80% giá trị kịch bản

		





2. Kịch sân khấu truyền hình:


		Tác giả - thực hiện

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Kịch bản văn học


Thời lượng 60<=90'

		60<=90'

		CK1

		190.000 đ

		240.000 đ

		290.000 đ

		345.000 đ

		415.000 đ

		Trên 90 phút tính thêm theo blok 30'



		Quay phim tại phim trường của Đài

		Người

		CK2

		70.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		



		Quay hiện trường ngoại cảnh phải di chuyển máy móc nhiều

		Người

		CK3

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		190.000 đ

		

		



		Đạo diễn truyền hình + kịch bản phân cảnh

		Người

		CK4

		Bằng 100% giá trị kịch bản văn học

		



		Chọn, Lồng nhạc

		Người

		CK5

		60.000 đ

		90.000 đ

		120.000 đ

		160.000 đ

		200.000 đ

		



		Đạo diễn sân khấu

		Người

		CK6

		Bằng 100% giá trị kịch bản văn học

		



		Đạo cụ trang trí sân khấu, trang phục, hóa trang

		

		CK7

		Hợp đồng theo thỏa thuận do Ban giám đốc phê duyệt

		



		Ánh sáng trong phim trường

		

		CK8

		120.000 đồng

		01 định suất/01 tác phẩm



		Ánh sáng hiện trường ngoại cảnh phải di chuyển nhiều

		

		CK9

		160.000 đồng

		





II. Văn học - Nghệ thuật


		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Bài thơ mới

		Bài

		CVHNT1

		70.000 đ

		80.000 đ

		100.000 đ

		120.000 đ

		140.000 đ

		



		Bài bình dẫn trang thơ

		Bài

		CVHNT2

		70.000 đ

		80.000 đ

		100.000 đ

		120.000 đ

		140.000 đ

		



		Trường ca/ 01 trường đoạn

		Trường đoạn

		CVHNT3

		50.000 đ

		60.000 đ

		70.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		



		Dân ca - Ca dao

		Bài

		CVHNT4

		30.000 đ

		40.000 đ

		45.000 đ

		55.000 đ

		75.000 đ

		



		Truyện thơ

		Bài

		CVHNT5

		70.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		160.000 đ

		180.000 đ

		



		Bài bình thơ

		Bài

		CVHNT6

		70.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		160.000 đ

		180.000 đ

		



		Ký văn học

		Bài

		CVHNT7

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		180.000 đ

		



		Tuỳ bút

		Bài

		CVHNT8

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		180.000 đ

		



		Đoản văn

		Bài

		CVHNT9

		50.000 đ

		60.000 đ

		70.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		





		Văn tế

		Bài

		CVHNT10

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		115.000 đ

		180.000 đ

		



		Tọa đàm

		CT30'

		CVHNT11

		200.000 đ

		300.000 đ

		400.000 đ

		500.000 đ

		600.000 đ

		Cảkíp (Gồm cả khối Kỹ thuật + Quản lý + Hành chính)



		Ghi chép

		Bài

		CVHNT12

		70.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		



		Bình văn

		Bài

		CVHNT13

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		175.000 đ

		



		Bài bình dẫn trang văn

		CT30'

		CVHNT14

		50.000 đ

		70.000 đ

		80.000 đ

		100.000 đ

		120.000 đ

		



		Phê bình văn học

		CT30'

		CVHNT15

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		175.000 đ

		



		Lý luận văn học

		CT30'

		CVHNT16

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		175.000 đ

		



		Nghiên cứu văn học

		CT30'

		CVHNT17

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		175.000 đ

		



		Truyện ngắn

		Truyện

		CVHNT18

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		175.000 đ

		



		Truyện dài kỳ

		CT30'

		CVHNT19

		65.000 đ

		80.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		



		Tiểu thuyết (Một lần đọc)

		CT30'

		CVHNT20

		65.000 đ

		75.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		



		Tiểu phẩm

		Tiểu phẩm

		CVHNT21

		65.000 đ

		85.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		



		Câu chuyện TT - 15' Câu chuyện TT - 30'

		15'


30'

		CVHNT22.1


CVHNT22.2

		120.000 đ


160.000 đ

		145.000 đ


190.000 đ

		180.000 đ


240.000 đ

		210.000 đ


260.000 đ

		240.000 đ


280.000 đ

		



		Câu chuyện cảnh giác

		Câu chuyện

		CVHNT23

		160.000 đ

		190.000 đ

		240.000 đ

		280.000 đ

		300.000 đ

		



		Đạo diễn 01 trang thơ

		>=30'

		CVHNT24

		55.000 đ

		75.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		



		Đạo diễn 01 trang VHNT tổng hợp

		>=30'

		CVHNT25

		45.000 đ

		55.000 đ

		70.000 đ

		90.000 đ

		120.000 đ

		



		Đạo diễn 01 câu chuyện TT

		>=30'

		CVHNT26

		45.000 đ

		55.000 đ

		70.000 đ

		90.000 đ

		120.000 đ

		



		Đạo diễn 01 câu chuyện TT

		15'

		CVHNT27

		20.000 đ

		35.000 đ

		55.000 đ

		75.000 đ

		95.000 đ

		



		Đệm đàn 01 chương trình thơ

		Cả kíp

		CVHNT28

		50.000 đ

		70.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		150.000 đ

		



		Tác phẩm khai thác

		Tác phẩm

		CVHNT29

		Người khai thác được hưởng từ 10 - 20% giá trị thực của tác phẩm.

		



		Thể hiện các tác phẩm văn học - nghệ thuật, âm nhạc.


Người Thể hiện phải lên hình.

		Người



Người thể hiện

		CVHNT30.1



CVHNT30.2

		Được hưởng từ 30 - 50% nhuận bút tác phẩm.



Được hưởng thêm 100% giá trị nhuận bút thực hiện gốc.

		Kể cả những người chuyên trách của Đài, PTV và cộng tác viên.



		Âm thanh, ánh sáng, nhạc công CT Giao lưu - Tọa đàm

		CT45'

		CVHNT31

		Hợp đồng theo thỏa thuận do Giám đốc phê duyệt

		Văn học - nghệ thuật, thơ, ca, nhạc.



		BT, ĐD ca nhạc thiếu nhi

		CT


15'

		CVHNT32.1

		50.000 đ

		70.000 đ

		90.000 đ

		110.000 đ

		135.000 đ

		



		BT, ĐD ca nhạc thiếu nhi

		CT


30'

		CVHNT32.2

		70.000 đ

		80.000 đ

		100.000 đ

		120.000 đ

		160.000 đ

		



		BT, ĐD văn nghệ thiếu nhi

		CT


15'

		CVHNT33.1

		70.000 đ

		80.000 đ

		120.000 đ

		140.000 đ

		160.000 đ

		



		BT, ĐD văn nghệ thiếu nhi

		CT


30'

		CVHNT33.2

		80.000 đ

		100.000 đ

		140.000 đ

		160.000 đ

		180.000 đ

		



		Văn nghệ phát thanh trực tiếp

		CT

		CVHNT34

		Được hưởng thêm 50% so với chương trình thu thanh trước

		Trừ nhuận bút tác phẩm



		Văn nghệ truyền hình trực tiếp đã thử máy trong CTTT

		CT

		CVHNT35

		Được hưởng thêm 100% so với chương trình thu thanh trước

		Trừ nhuận bút tác phẩm





III. Nhuận bút các chương trình ca nhạc:


1. Chương trình ca nhạc theo yêu cầu phát thanh (CT 30')


		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Kịch bản + lời bình

		CT30'

		CNV1.1

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		

		



		Thực hiện

		Cả kíp

		CNV1.2

		Được hưởng bằng 70 - 90% kịch bản + lời bình

		





2. Chương trình khắp nơi ca hát (30')


		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Kịch bản + lời bình

		CT30'

		CNV2.1

		50.000 đ

		75.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		



		Thực hiện

		Cả kíp

		CNV2.2

		Được hưởng bằng 70 - 90% kịch bản + lời bình

		





3. Chương trình ca nhạc chọn lọc


		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Khai thác + đạo diễn CT 15'

		CT15'

		CVN3

		15.000 đ

		25.000 đ

		35.000 đ

		55.000 đ

		65.000 đ

		Trường hợp tác phẩm sử dụng cho cả Phát thanh - Truyền hình thì được chi trả nhuận bút cho tất cả các công việc theo chế độ Truyền hình. Riêng tác giả (kể cả kịch bản chuyển thể), đạo diễn và diễn viên thực hiện chương trình được hưởng thêm 100 - 150% giá trị tác phẩm, diễn viên thực hiện nhuận bút chương trình Phát thanh.



		Khai thác + đạo diễn CT 30'

		CT30'

		CVN4

		25.000 đ

		35.000 đ

		55.000 đ

		65.000 đ

		75.000 đ

		



		Khai thác + đạo diễn CT 45'

		CT45'

		CVN5

		50.000 đ

		60.000 đ

		70.000 đ

		80.000 đ

		95.000 đ

		



		Khai thác + đạo diễn CT 60'

		CT60'

		CVN6

		70.000 đ

		95.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		



		Thực hiện

		Cả kíp

		CVN7

		Được hưởng bằng từ 50 - 70% tác phẩm

		





4. Chương trình ca nhạc phát thanh sản xuất mới (30')


		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		1 ca khúc sáng tác mới

		Bài

		CVN8

		120.000 đ

		140.000 đ

		160.000 đ

		180.000 đ

		220.000 đ

		Nếu thực hiện trực tiếp trong chương trình phát thanh trực tiếp được hưởng thêm 50%.



		Nhạc sỉ hòa âm phối khí 01và ca khúc mới

		Bài

		CVN9

		80.000 đ

		100.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000 đ

		



		Nhạc sĩ tập luyện 01 ca khúc mới

		Bài

		CVN10

		80.000 đ

		100.000 đ

		120.000 đ

		144.000 đ

		160.000 đ

		



		Nhóm nhạc công đệm cho 01 ca khúc/01 nhạc công

		Bài

		CVN11

		20.000 đ

		40.000 đ

		60.000 đ

		80.000 đ

		

		



		Ca sĩ thực hiện 01 ca khúc mới

		Bài

		CVN12

		80.000 đ

		100.000 đ

		120.000 đ

		145.000 đ

		160.000đ

		



		Đạo diễn thu thanh

		Bài

		CVN13

		160.000 đ

		150.000 đ

		170.000 đ

		200.000 đ

		

		



		Chủ nhiệm

		Bài

		CVN14

		110.000 đ

		135.000 đ

		155.000 đ

		

		

		



		Chịu trách nhiệm sản xuất

		Bài

		CVN15

		

		

		110.000 đ

		135.000 đ

		155.000 đ

		



		Ca khúc đặt hàng

		

		Hợp đồng thoả thuận do Ban giám đốc phê duyệt

		





IV. Nhuận bút các chương trình đặc biệt


1. Chương trình Phát thanh


a) Chương trình dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc


		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Phóng sự thu thanh

		Bài

		CPTĐB1.1

		300.000 đ

		380.000 đ

		500.000 đ

		

		

		



		Phóng viên tự trình bày

		Bài

		CPTĐB1.2

		60.000 đ

		70.000 đ

		80.000 đ

		

		

		



		Phóng sự điều tra

		Bài

		CPTĐB2.1

		400.000 đ

		500.000 đ

		600.000 đ

		

		

		



		Phóng viên tự trình bày

		Bài

		CPTĐB2.2

		80.000 đ

		90.000 đ

		100.000 đ

		

		

		



		Ghi nhanh thu thanh

		Bài

		CPTĐB3.1

		160.000 đ

		200.000 đ

		250.000 đ

		

		

		



		Phóng viên tự trình bày

		Bài

		CPTĐB3.2

		30.000 đ

		40.000 đ

		50.000 đ

		

		

		



		Gương người tốt, mẩu chuyện...

		Bài, MC

		CPTĐB4.1

		160.000 đ

		200.000 đ

		250.000 đ

		

		

		



		Phóng viên tự trình bày

		Bài

		CPTĐB4.2

		30.000 đ

		40.000 đ

		50.000 đ

		

		

		





b) Chương trình Phát thanh các ngày lễ, tết


		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Phóng sự thu thanh

		Bài

		CPTĐ5.1

		200.000 đ

		300.000 đ

		400.000 đ

		

		

		



		Phóng viên tự trình bày

		Bài

		CPTĐ5.2

		30.000 đ

		40.000 đ

		50.000 đ

		

		

		



		Ghi nhanh thu thanh

		Bài

		CPTĐ6.1

		150.000 đ

		200.000 đ

		250.000 đ

		

		

		



		Phóng viên tự trình bày

		Bài

		CPTĐ6.2

		20.000 đ

		30.000 đ

		40.000 đ

		

		

		



		Khách mời phòng thu

		Người

		CPTĐ7.1

		150.000 đ

		200.000 đ

		

		

		

		



		CT Phát thanh tiếng dân tộc

		CT

		CPTĐ8

		600.000 đ

		800.000 đ

		1.000.000 đ

		

		

		Cả kíp (gồm KT+QL+HC)





c) Trang Phát thanh địa phương trên sóng Đài Quốc gia


		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Chương trình hoàn chỉnh (Kể cả CT tiếng dân tộc)

		CT15'

		CPTĐ9

		800.000 đ

		1.000.000 đ

		1.800.000 đ

		

		

		Cả kíp (gồm KT+QL+HC)



		Chương trình hoàn chỉnh (Kể cả CT tiếng dân tộc)

		CT30'

		CPTĐ10

		1.500.000 đ

		2.000.000 đ

		3.000.000 đ

		

		

		





2. Chương trình Truyền hình


a) Chương trình Truyền hình dự thi liên hoan Truyền hình Toàn quốc


		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		Ghi chú



		Phóng sự

		PS

		CTHĐB 1

		800.000 đ/1'

		1.000.000 đ/1'

		1.200.000 đ/1'

		Không quá 15' (Cả kíp)



		Phóng sự ngắn

		PS

		CTHĐB 2

		900.000 đ/1'

		1.100.000 đ/1'

		1.300.000 đ/1'

		Không quá 5' (Cả kíp)



		Phim tài liệu

		Phim

		CTHĐB 3

		800.000 đ/1'

		1.000.000 đ/1'

		1.200.000 đ/1'

		Không quá 30' (Cả kíp)



		Đối thoại Truyền hình

		CT20'

		CTHĐB 4

		200.000 đ/1'

		300.000 đ/1'

		400.000 đ/1'

		Cả kíp (gồm KT+QL+HC)



		Ca nhạc thiếu nhi

		CT đến 20'

		CTHĐB 5

		600.000 đ/1'

		800.000 đ/1'

		1.000.000 đ/1'

		Cả kíp (gồm KT+QL+HC)



		Ca nhạc người lớn (gồm cả tiếng dân tộc)

		CT đến 30'

		CTHĐB 6

		800.000 đ/1'

		1.000.000 đ/1'

		1.200.000 đ/1'

		Cả kíp (gồm KT+QL+HC)



		Chương trình tiếng dân tộc

		CT

		CTHĐB 7

		900.000 đ/1'

		1.100.000 đ/1'

		1.300.000 đ/1'

		Không quá 20' (Cả kíp)





b) Chương trình Truyền hình các ngày lễ, tết


		Thể loại


		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		Ghi chú



		Phóng sự

		PS

		CTHĐB 8

		800.000 đ

		1.000.000 đ

		1.200.000 đ

		



		Ghi nhanh

		GN

		CTHĐB 9

		400.000 đ

		600.000 đ

		800.000 đ

		



		Phóng sự chân dung

		PS

		CTHĐB 10

		300.000 đ

		450.000 đ

		600.000 đ

		



		Phim tài liệu

		Phim 15-20'

		CTHĐB 11

		300.000 đ/1'

		400.000 đ/1'

		600.000 đ/1'

		Cả kíp (gồm KT+QL+HC)



		Trả lời phỏng vấn

		PVấn

		CTHĐB 12.1

		150.000 đ

		200.000 đ

		300.000 đ

		



		Phóng viên thực hiện

		PVấn

		CTHĐB 12.2

		60.000 đ

		80.000 đ

		120.000 đ

		BT+QP



		Phát biểu

		PB

		CTHĐB 13.1

		150.000 đ

		200.000 đ

		300.000 đ

		



		Phóng viên thực hiện phát biểu

		PB

		CTHĐB 13.2

		60.000 đ

		80.000 đ

		120.000 đ

		BT+QP



		Chương trình tiếng dân tộc

		CT

		CPTĐB14

		800.000 đ

		1.000.000 đ

		1.200.000 đ

		Cả kíp (gồm KT+QL+HC)





c) Trang Truyền hình địa phương trên sóng Đài Quốc gia


		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		Ghi chú



		Chương trình hoàn chỉnh (kể cả CT tiếng dân tộc).

		15'

		CTHĐB 15

		2.500.000 đ

		3.500.000 đ

		5.000.000 đ

		Cả kíp (gồm KT+QL+HC)



		Chương trình hoàn chỉnh (kể cả CT tiếng dân tộc).

		20'

		CTHĐB 16

		3.000.000 đ

		4.500.000 đ

		6.000.000 đ

		Cả kíp (gồm KT+QL+HC)





D. NHUẬN BÚT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG DÂN TỘC

		Thể loại

		ĐVT

		Mã số

		I

		II

		III

		IV

		V

		Ghi chú



		Tin bài, chương trình biên dịch

		Tin, Bài, CT

		DDT1

		Được hưởng 30% giá trị tin, bài, chương trình tiếng phổ thông tương ứng.

		



		Tin bài, chương trình mới

		Tin, Bài, CT

		DDT2

		Tính theo tin, bài, chương trình tiếng phổ thông tương ứng

		Viết trực tiếp bằng tiếng dân tộc





E. QUY ĐỊNH NHUẬN BÚT, THÙ LAO KHỐI QUẢN LÝ, KỸ THUẬT, HÀNH CHÍNH VÀ MỘT SỐ CHỨC DANH CHUYÊN MÔN KHÔNG ÁP DỤNG KHOÁN ĐỊNH MỨC NHUẬN BÚT.

I. Đối tượng áp dụng:


- Cán bộ, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo do bổ nhiệm;


- Cán bộ, viên chức thuộc khối kỹ thuật, tổng hợp;


- Cán bộ, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ làm các nhiệm vụ Biên dịch, Đạo diễn, Biên tập viên, Phát thanh viên.


II. Nguyên tắc chi trả:


1. Lấy nhuận bút vượt định mức bình quân của phóng viên và kết quả bình xét lao động hàng tháng để làm cơ sở tính thù lao, huận bút cho các chức danh theo hệ số được hưởng.


2. Cán bộ, viên chức giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng nhuận bút, thù lao chức danh đó. Nếu 1 người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì hưởng nhuận bút, thù lao của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu phòng, bộ phận chưa có cấp trưởng hoặc cấp rưởng không trực tiếp điều hành thì cấp phó hoặc người được giao phụ trách, quyền cấp trưởng được hưởng nhuận bút, thù lao của cấp trưởng.


3. Các đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao theo quy định này thực hiện toàn bộ chức năng nhiệm vụ được giao, không hưởng thêm các khoản nhuận bút, thù lao khác trừ nhuận bút tác giả nếu có tác phẩm được sử dụng trong các chương trình phát thanh, truyền hình. Riêng phát thanh viên Truyền hình được hưởng thêm thù lao thanh sắc hàng năm bằng 1 tháng nhuận bút phát thanh viên (bình quân).


III. Hệ số và cách chi trả:


1. Hệ số


Giám đốc:
2,0


Phó Giám đốc:
1,8


Trưởng phòng:
1,4


Phó phòng:
1,2


Biên tập viên:
1,0


Đạo diễn:
1,0


Biên dịch viên:
1,0


Phát thanh viên:
0,6


Kế toán nhuận bút và lưu trữ: 0,5


- Nhân viên phòng Tổng hợp (trừ lao động hưởng tiền công) : 0,5


- Nhân viên phòng Kỹ thuật (trừ lao động hưởng tiền công) : 0,5


Lao động hưởng tiền công:
0,1


2. Cách chi trả:


- Hàng tháng các bộ phận tiến hành bình xét lao động theo 3 loại A, B, C để làm cơ sở chi trả nhuận bút. Lao động loại A hưởng 100% định suất theo hệ số được hưởng.


Lao động loại B hưởng 80% định suất theo hệ số được hưởng. Lao động loại C hưởng 60% định suất theo hệ số được hưởng.


- Nhuận bút, thù lao của một chức danh được tính theo công thức:


Nhuận bút, thù lao được hưởng = H x Nbq x Lđ


Trong đó: 


H: Hệ số được hưởng


Nbq: Nhuận bút vượt định mức bình quân của phóng viên.

Lđ: loại lao động


- Số nhân viên được hưởng nhuận bút của phòng Tổng hợp, phòng Kỹ thuật là các nhân viên trong biên chế, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng dài hạn. Các trường hợp khác do Trưởng phòng đề xuất, Ban giám đốc xem xét quyết định.


F. ĐỊNH MỨC VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

I. Định mức:


1. Phóng viên:


Định mức PV hàng tháng = Tiền lương cơ bản tối thiểu theo quy định của Nhà nước x Hệ số lương cơ bản

2. Biên tập, Đạo diễn, Biên kịch:


Định mức BTV, ĐD BD hàng tháng = Số lượng CT cơ bản một BTV ĐD, BD phải thực hiện hàng tháng x Hệ số biên tập ĐD, BD


* Số lượng chương trình cơ bản một Biên tập viên , Đạo diễn, Biên dịch phải biên tập, đạo diễn, biên dịch hàng tháng: Truyền hình: 30 chương trình 30 phút; 60 chương trình, trong đó: 30 chương trình 30 phút và 30 chương trình 15 phút (khi thay đổi do Ban biên tập đề xuất, Tổng biên tập quyết định).


* Hệ số biên tập, đạo diễn, biên dịch:


- BTV, ĐD, BD Chuyên trách:
1,0


- Trưởng phòng:
0,5


- Phó phòng:
0,7


		Định mức số chức danh BTV, ĐD, BD Chuyên trách

		=

		Tổng số CT PTTH (gốc) của Đài phải thực hiện hàng tháng

(Kể cả CT tiếng dân tộc)

		-

		Số CT do Trưởng, Phó Phòng Biên tập

		+

		Số CT đã hoàn thiện



		

		

		Số lượng CT cơ bản một BTV, ĐD, BD phải thực hiện hàng tháng





3. Phát thanh viên:


		Định mức số lượng Phát thanh viên Chuyên trách

		=

		Tổng số chương trình PT-TH /(gốc) thực hiện trong tháng



		

		

		Số chương trình một PTV phải thực hiện trong tháng





* Tổng số chương trình PT-TH (gốc) thực hiện trong tháng là số chương trình PT-TH có sử dụng PTV chuyên rách.


* Số lượng chương trình một PTV phải thực hiện trong tháng: 30 chương trình (khi thay đổi do Ban biên tập đề xuất, Giám đốc quyết định).


4. Cách chi trả nhuận bút cho Biên tập viên, Đạo diễn, Biên dịch Phát thanh viên:


		Nhuận bút thực nhận hàng tháng 

		=

		H
x
Lđ
x

		Số chương trình thực tế thực hiện



		

		

		

		Số chương trình định mức





II. Một số quy định khác:


1. Tin, bài Phóng viên viết cho phát thanh và viết lại cho truyền hình hoặc ngoặc lại thì được hưởng mức nhuận bút bằng 50% giá trị nhuận bút gốc.


Do yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời điểm cần phải tuyên truyền, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đăk Nông tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, như tăng thêm thời lượng, tăng số lượng các chuyên đề, huyên mục, mở mới thể loại và chương trình hoặc thuê Phát thanh viên, người dẫn chương trình… (ngoài biên chế của cơ quan) mà không nằm trong các văn bản quy định của UBND tỉnh Đăk Nông về chế độ nhuận bút, thì giao cho giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình chịu trách nhiệm lập bổ sung danh mục trên cơ sở vận dụng Nghị định 61/2002/NĐ-CP của Chính phủ, để tổ chức chi trả theo đúng tính chất, đặc thù của từng thể loại, công việc và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quy định này.


2. Cán bộ viên chức không vì lý do khách quan mà thiếu sản phẩm, công việc theo định mức lao động, thì ghi nợ và trừ sang tháng tiếp theo, cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ. Phóng viên, Biên tập viên, Đạo diễn, Phát thanh viên: Không hoàn thành định mức 2 tháng liên tục (hoặc một năm có 4 tháng không hoàn thành định mức) nếu không có lý do chính đáng thì bị phạt từ 100.000đ đến 150.000đ/lần do Tổng biên tập quyết định.CBVC không hoàn thành nhiệm vụ, đi công tác cơ sở có tư lợi cá nhân, sao chép tác phẩm của người khác làm tác phẩm của mình, nội dung tác phẩm không trung thực, nội dung có ảnh hưởng đến bảo mật, an ninh trật tự, chính trị, kinh tế, đoàn kết dân tộc, vi phạm Luật Báo chí, Luật bản quyền … ngoài việc bị phạt theo mức trên còn xem xét tùy theo tính chất và mức độ mà có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng hoặc truy tố trước pháp luật.


3. Tin bài sai về số liệu, sự kiện, nhân vật (tuỳ theo mức độ) sẽ bị phạt từ 50% đến 100% giá trị sản phẩm. Mức phạt do Trưởng hòng khối nội dung đề nghị, Tổng biên tập quyết định. Nếu sai sót nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo Luật Báo chí.


G. NHUẬN BÚT ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN VÀ CƠ SỞ

1. Đài Truyền thanh huyện:


- Chế độ nhuận bút tác phẩm, định mức Đài Truyền thanh huyện tính bằng từ 60 đến 85% so với quy định của Đài tỉnh.


- Bộ phận quản lý và khối Kỹ thuật, hành chính hưởng theo hệ số. Nguyên tắc, cách chi trả áp dụng tương tự như Đài tỉnh. rường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng hệ số cao nhất trong các chức danh đó cộng với 50% hệ số của 1 trong các chức danh kiêm nhiệm. 

- Các chức danh hưởng thù lao, nhuận bút theo hệ số của Đài Truyền thanh huyện gồm: 

Trưởng đài:
1,4


Phó trưởng đài:
1,2


Phụ trách hành chính:
0,9


Phụ trách kỹ thuật:
0,9


Phụ trách nội dung:
0,9


Nhân viên (trừ phóng viên hưởng nhuận bút theo quy định định mức): 0,5


2. Đài cơ sở:


Căn cứ tình hình thực tế Đài huyện hướng dẫn xây dựng quy định nhuận bút nhưng tổng nhuận bút không vượt quá 60% mức quy định nhuận bút áp dụng cho Đài huyện.



















